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BÁO CÁO 

Tổng hợp kết quả thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 2 

Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 2


Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 2. Ban Văn hóa – Xã hội báo cáo HĐND tỉnh tổng hợp kết quả thẩm tra như sau:

I. Các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình

Tại Kỳ họp thứ 2, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét 03 nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách của Ban Văn hóa – Xã hội, trong đó: 01 dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật và 02 báo cáo định kỳ.
1. Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội; mức trợ giúp xã hội; đối tượng khó khăn chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề trẻ em năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3. Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
II. Kết quả thẩm tra của Ban
1. Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội; mức trợ giúp xã hội; đối tượng khó khăn chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 200/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
Ban cơ bản thống nhất một số nội dung của dự thảo Nghị quyết, cụ thể: Mức chuẩn trợ giúp xã hội: 360.000 đồng/tháng; Mức trợ giúp xã hội: bằng với mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; Đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh (4 đối tượng) và mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng này như dự thảo Nghị quyết.


Tuy nhiên, trong từng nội dung cụ thể, Ban đề xuất UBND tỉnh xem xét tiếp thu một số vấn đề sau:
(1) Xác định đối tượng khó khăn khác tại Điều 3:

- Đối tượng là trẻ em quy định tại Khoản 1, 2 và 3: Cần có sự phân loại đối tượng trẻ em theo khung độ tuổi để xác định mức trợ cấp xã hội hàng tháng tương tự như quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP (trẻ em dưới 4 tuổi; trẻ em từ đủ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi) nhằm đảm  bảo hỗ trợ chăm sóc trẻ bình đẳng với các trẻ khác cùng lứa tuổi.

- Tại khoản 4: Đối với đối tượng là “Người nhiễm HIV không thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng”, chưa đề cập đến đối tượng là trẻ em bị nhiễm HIV không thuộc hộ nghèo. Do đó, Ban đề xuất bổ sung đối tượng này vào nhóm đối tượng người bị nhiễm HIV trong dự thảo Nghị quyết. 

- Xem xét, bổ sung đối tượng: “Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo (không thuộc diện đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP) đang sinh sống tại địa bàn không phải là xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn”. 

Lý do đề nghị: Tại điểm b khoản 5 Điều 5 của Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách cho đối tượng “Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn”. Quy định trên không bao gồm đối tượng có hoàn cảnh tương tự nhưng sinh sống ở các vùng khác. Tuy nhiên, xét thấy tình hình chung thì người cao tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo đều có hoàn cảnh thật sự khó khăn; là đối tượng yếu thế trong xã hội, không còn sức lao động, cần có sự trợ giúp và đối tượng này thực tế hiện có trên địa bàn tỉnh.

(2) Mức trợ cấp xã hội hàng tháng quy định tại khoản 5 Điều 3: Ngoài mức hỗ trợ cho đối tượng như quy định tại khoản 5, đề nghị bổ sung thêm 2 nội dung:

+ Riêng đối tượng là trẻ em: quy định hệ số thành 2 mức tương ứng với khung độ tuổi của trẻ em.

+ Trường hợp đối tượng theo quy định tại Điều này thuộc diện hưởng các mức theo các hệ số khác nhau được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và Nghị quyết này thì chỉ được hưởng một mức cao nhất".

2. Báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề trẻ em năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Ban cơ bản thống nhất các nội dung UBND tỉnh đánh giá qua 1 năm thực hiện quyền trẻ, giải quyết các vấn đề về trẻ em trong năm 2021. Tuy nhiên, qua theo dõi và kiểm tra trên thực tế, Ban nhận thấy còn có một số nội dung bất cập, hạn chế, đề nghị UBND tỉnh làm rõ và đánh giá bổ sung, cụ thể: nguyên nhân của một số chỉ tiêu tăng đột biến có xu hướng bất lợi cho trẻ em (trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em vi phạm pháp luật, tổng số trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Trẻ bị xâm hại tình dục). Ngoài các nội dung đã nêu trong báo cáo, thực trạng tảo hôn hiện nay cũng rất đáng báo động, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đời sống khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Qua kiểm tra thực tế tại huyện Tu Mơ Rông, đến tháng 6 năm 2021 có 144 trường hợp tảo hôn (Vợ hoặc chồng tảo hôn có 59 trường hợp; cả vợ và chồng tảo hôn cơ 85 trường hợp); Số xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em đạt được theo chu kỳ đánh giá đạt rất thấp, chỉ 1 xã đạt/chu kỳ đánh giá; Xã đạt tiêu chuẩn cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích đạt 2/102 xã, phường, thị trấn.
3. Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
Ban cơ bản thống nhất với đánh giá tại báo cáo, đồng thời đề nghị làm rõ và đánh giá bổ sung một số hạn chế, cụ thể: nguyên nhân, kết quả điều tra, giải quyết 01 vụ tai nạn lao động năm 2020 xảy ra tại Công ty Cổ phần Tấn Phát; Số liệu người lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trên địa bàn tỉnh; nguyên nhân và giải pháp đối với một số chỉ tiêu chủ yếu trong thực hiện chính sách, pháp luật về ATVSLĐ năm 2021 đạt được thấp so với năm 2020 (kể cả so với năm 2019) như: Tỷ lệ người lao động được huấn luyện công tác ATVSLĐ; tổ chức đo kiểm tra quan trắc môi trường lao động; cơ sở lao động trong diện quản lý có yếu tố nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp thực hiện khám bệnh nghề nghiệp theo quy định; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lao động... 
(Nội dung chi tiết các báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội được đăng trên cổng thông tin điện tử của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum).

III. Ý kiến của Ban Văn hóa – Xã hội đối với các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình.


Qua nghiên cứu Báo cáo số 396 /BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về "Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các nội dung do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII"; Ban nhận thấy giải trình Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp thu, giải trình đầy đủ các kiến nghị của Ban đối với 02 báo cáo định kỳ (tại mục 10,11 phần II của phụ lục 01 kèm báo cáo).

Đối với dự thảo Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp thu theo đề nghị của Ban Văn hóa-Xã hội các nội dung sau:

- Quy định mức trợ giúp xã hội hàng tháng đối với trẻ em được quy định thành 2 khung độ tuổi với mức hỗ trợ tương ứng: trẻ em dưới 4 tuổi có hệ số hỗ trợ là 2.0; trẻ em từ 4 tuổi đến 16 tuổi có hệ số hỗ trợ là 1.5.

- Bổ sung đối tượng "trẻ em bị nhiễm HIV" vào khoản 4 Điều Điều 3 của Nghị quyết.

- Bổ sung đối tượng “Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo (không thuộc diện đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP) đang sinh sống tại địa bàn không phải là xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn” với hệ số hỗ trợ là 1.0; bằng với mức hỗ trợ của nghị định 20/2021/NĐ-CP. 
Ban thống nhất cao với nội dung tiếp thu của UBND tỉnh, và cho rằng quy định chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối tượng người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo nói chung là một chính sách nhân văn, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của người cao tuổi, hỗ trợ một phần để người cao tuổi để được "sống vui, sống có ích", phát huy vai trò "tuổi cao gương sáng" với gia đình, cộng đồng và xã hội.

Kính trình kỳ họp xem xét, quyết định./.
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